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LỜI MỞ ĐẦU 
 
Nếu bạn đọc được dòng này thì mình xin cảm ơn bạn đã mua cuốn sách. Tầm 6 tháng trước 

đã có một cuốn Thiên Y Kỳ Môn Độn Giáp ra đời. Đã có rất nhiều người ủng hộ cho mình 

cuốn sách đó. Mình xin chân thành cảm ơn. Sau đó vài hôm thì mình đã đọc thêm vài tài 

liệu và có nói về Âm bàn độn giáp. Sau khi đọc qua thì mình thấy có giá trị ứng dụng nên 

bắt đầu dịch thêm nó cho cộng đồng. Đây là 2 trường phái khác nhau, sẽ có người hợp cái 

này hay cái khác nên sẽ dễ dàng cho bạn bước vào môn này. Chúc các bạn tìm hiểu điều 

hay từ sách.  

Minh Châu Xuất Hải 
Huỳnh Trung Thuận 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUÁT VỀ KÌ MÔN ĐỘN GIÁP 
1. Quy tắc bài cục cơ bản 

Thời gian: 24/4/2007 lúc 10h33 phút 

Âm lịch: Giờ tị ngày 8/3 năm Đinh Hợi  

Can chi: Đinh Tị, Mậu Tí, Giáp Thìn, Đinh Hợi 

Tuần không: Ngọ, Mùi, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tí, Sửu. 

Thanh minh: 5/4/2007 12h27 phút 

Cốc vũ: 20/4/2007 19h40 phút 

Bản tiết khí thượng nguyên thứ nhất: 15/4/2007 ngày Kỉ Mão 

Cốc vũ: trung nguyên 5 thiên Đinh Tị, thời tuần thủ Quý dương độn nhị cục, trực phù 

Thiên trụ lạc cung số 8, trực sử kinh môn lạc cung số 1. 

Thái âm   Lục hợp   Bạch hổ   

Sinh môn Ất Thương môn Đinh Đỗ môn Kỉ 

Thiên 
Bồng Canh Thiên nhậm Bính Thiên xung Mậu 

Đằng xà     Huyền vũ   

Hưu môn Nhâm   Cảnh môn Canh 

Thiên tâm Kỉ  Tân Thiên phụ Quý 

Trực phù   Cửu thiên   Cửu địa   

Khai môn Quý (Tân)Kinh môn Mậu Tử môn Bính 

Thiên trụ Đinh 
(Thiên cầm)Thiên 
nhuế Ất Thiên anh Nhâm 

 

2. Số trong cửu cung và phương vị 
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Bổ sung thêm kiến thức để dễ hiểu hơn về lí giải bát quái. Cửu cung của kì môn dùng số 

của hậu thiên bát quái để hoà vào phương vị. 

4 Tốn Đông nam  9 Ly Nam 2 Khôn Tây nam 

3458   2379   258-10   

3 Chấn Đông  5 trung  7 Đoài Tây 

348   5-10  2479   

8 Cấn Đông bắc 1 Khảm Bắc 6 Càn Tây bắc 

578-10   16   1469   

 

3. Cửu cung của kì môn với địa chị 

4 Tốn Đông nam  9 Ly Nam 2 Khôn Tây nam 

Thìn, Tị   Ngọ   
Mùi, 
Thân   

3 Chấn Đông    7 Đoài Tây 

Mão     Dậu   

8 Cấn Đông bắc 1 Khảm Bắc 6 Càn Tây bắc 

Sửu, Dần   Tí   Tuất, Hợi   

 

4. Nguồn gốc sâu xa: 

Hà đồ và lạc thư 

Phục Hi nhìn thấy cái hình trên con long mã ở sông hoàng hà. Trên người có vài cái 

chấm, ông ghi chép lại thành hà đồ. 

Lạc thư của Đại Vũ: Đại Vũ trị thuỷ thấy con rùa ngoi lên, trên mai có cái hình, ông 

chép lại thành lạc thư.  
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Hình long mã và hà đồ 

 

 

Hình long quy và lạc thư 
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Hà đồ ngũ hành số: 

1, 6 phương bắc, thuỷ 

2, 7 phương nam, hoả 

3, 8 phương đông, mộc 

4, 9 phương tây, kim 

5, 10 trung cung, thổ 

Tiên thiên bát quái trong hệ nhị phân: Càn = 111, đoài = 110, ly = 101, chấn = 

100, tốn = 011, tốn = 011, khảm = 010, cấn = 001, khôn = 000. 

Số trong tiên thiên bát quái: Càn 1, Đoài 2, Ly 3, Chấn 4, Tốn 5, Khảm 6, Cấn 7, 

Khôn 8. 

Số trong Văn Vương hậu thiên bát quái: Khảm 1, Khôn 2, Chấn 3, Tốn 4, Trung 5, 

Càn 6, Đoài 7, Cấn 8, Ly 9. 

 

Bảng thiên can ngũ hành và số: 

Thiên can Giáp  Ất Bính Đinh Mậu Kỉ Canh Tân Nhâm Quý 

Ngũ hành Mộc Hoả Thổ Kim Thuỷ 

Số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Bảng địa chi phối với thời gian: 
 

 

Bảng về số trong bát quái 

 
 
 

  

Địa chi Tí Sửu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi 

Ngũ 
hành Thuỷ Thổ Mộc Mộc Thổ Hoả Hoả Thổ Kim  Kim Thổ  Thuỷ 

Âm 
dương Dương Âm Dương Âm Dương Âm Dương Âm Dương Âm Dương Âm 

Thời 
gian 23-1h 1-3h 4-5h 5-7h 7-9h 

9-
11h 11-13h 

13-
15h 15-17h 

17-
19h 19-21h 

21-
23h 

Tháng 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Số thứ tự 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tên quẻ Càn Đoài Ly Chấn Tốn Khảm Cấn  Khôn 

Ngũ hành Kim Kim Hoả Mộc Mộc Thuỷ Thổ Thổ 

Số thứ tự 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tượng quẻ Thiên Trạch Hoả Lôi Phong Thuỷ Sơn Địa 

Tên xưng 
Tam 
liên 

Thượng 
khuyết 

Trung 
hư 

Ngưỡng 
bồn 

Hạ 
đoạn 

Trung 
mãn 

Phúc 
uyển 

Lục 
đoạn 


